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 Điện Biên, ngày        tháng 12  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Công khai danh sách công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác, giai đoạn 2022-2025 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; 

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ Nội vụ về 

việc Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ 

chức cán bộ ở địa phương; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra 

Chính phủ về Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại chính quyền 

địa phương; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12  tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Nội vụ Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;   

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2010 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, cán 

bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Tiếp theo Kế hoạch số 1627/KH-SNV ngày 18/8/2022 của Sở Nội vụ về 

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2022-2025. 

Sở Nội vụ thông báo công khai danh sách công chức, viên chức không giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác giai đoạn 2022-

2025, cụ thể như sau: 

1. Danh sách công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác 

(Có danh sách chi tiết kèm theo). 

2. Tổ chức thực hiện 



2.1. Đối với các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở 

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị tổ chức phổ biến, công khai thông báo 

này đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, ban, đơn 

vị mình. 

- Căn cứ thời gian theo thông báo, tổ chức thực hiện chuyển đổi vị trí 

công tác đối với công chức, viên chức có tên trong danh sách thuộc quyền quản 

lý của phòng, ban, đơn vị mình. 

2.2. Văn phòng Sở 

- Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện; tổng hợp, báo cáo 

kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cơ quan, đơn vị theo quy định. 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành quyết định điều động đối với công 

chức, viên chức từ phòng, ban, đơn vị này sang phòng, ban, đơn vị khác. 

Lưu ý: Tuỳ trường hợp cụ thể, Lãnh đạo Sở có thể xem xét, điều động 

công chức, viên chức từ phòng, ban, đơn vị này sang phòng, ban, đơn vị khác, 

mà không cần căn cứ theo vị trí đã dự kiến chuyển đổi cho phù hợp.  

Căn cứ thông báo này, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và các cá nhân có 

liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các đồng chí Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vi thuộc và trực thuộc Sở; 

- Cá nhân có tên trong danh sách thông báo; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Hoàng Thắng 

 

  



DANH SÁCH CÔNG CHỨC THUỘC DIỆN CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC GIAI ĐOẠN 2022-2025 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SNV ngày     tháng 12 năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên)  

Stt Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Vị trí công tác đang thực hiện 

Thời gian 

đảm nhiệm 

vị trí hiện 

tại 

Vị trí dự kiến sau khi 

chuyển đổi 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

I Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên 

1 Vũ Thị Huyền 22/7/1991 

Đại học, chuyên 

ngành xã hội 

học 

Thẩm định nhân sự để trình cấp có 

thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, 

điều động, luân chuyểncán bộ, công 

chức cấp xã 

15/9/2021 

Quản lý, thực hiện chế 

độ tiền lương đối với 

cán bộ, công chức cấp 

xã 

Quý 

III/2025 

 

2 
Trần Thị Thanh 

Hiền 
27/8/1981 

Đại học, chuyên 

ngành tài chính 

ngân hàng 

Quản lý, thực hiện chế độ tiền 

lương đối với cán bộ, công chức 

cấp xã 

15/9/2021 

Thẩm định nhân sự để 

trình cấp có thẩm quyền 

tuyển dụng, bổ nhiệm, 

điều động,luân 

chuyểncán bộ, công 

chức cấp xã 

Quý 

III/2025 

 

3 Lò Anh Việt 18/12/1988 
Đại học, chuyên 

ngành Luật 

Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập 

mới, nhập, chia, điều chỉnh địa 

giớiđơn vị hành chính các cấp; 

Thẩm định nhân sự để trình cấp có 

thẩm quyền bầu cử, miễn nhiệm, 

điều động Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

15/9/2021 

Hướng dẫn tổ chức hoạt 

động của thôn, tổ dân 

phố; công tác xây dựng 

chính quyền; dân vận 

chính quyền. 

Quý 

III/2025 

 

II Thanh Tra Sở 

4 Khương Tiến Thịnh 13/10/1988 
Đại học sư 

phạm lịch sử 

Công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo 
17/8/2021 

Công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

Quý 

IV/2025 
 

5 Trần Trung Hải 23/4/1996 

Đại học Nội vụ 

chuyên ngành 

Quản lý nhà 

nước 

Công tác phòng, chống tham nhũng 

17/8/2021 

Công tác phòng, chống 

tham nhũng Quý IV/ 

2025 

 

III Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ 



6 Hà Anh Thảo 13/10/1986 
Đại học, Công 

nghệ thông tin 

Theo dõi về tuyển dụng, bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, điều động, chuyển 

công tác CC, VC 

01/9/2016 

Theo dõi về công tác tổ 

chức bộ máy. 
Quý II/ 

2023 

 

7 Vũ Minh Khiêm 24/4/1985 

Thạc sĩ chuyên 

ngành Chính 

sách Công 

Theo dõi về công tác tổ chức bộ 

máy 01/7/2017 

Theo dõi về biên chế, số 

lượng người làm việc 
Quý 

II/2023 

 

8 

Trần Thị Thanh 

Loan 08/6/1987 

Thạc sĩ chuyên 

ngành Chính 

sách Công 

Theo dõi lĩnh vực biên chế, số 

lượng người làm việc 01/8/2018 

Theo dõi tuyển dụng, bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, 

chuyển công tác CC, VC 

Quý IV/ 

2025 

 

IV Ban Thi đua – Khen thưởng 

9 
Nguyễn Ngọc 

Phương 
15/06/1969 

Tài chính Kế 

toán- Đại học 

Mở 

Thực hiện công tác kế toán của đơn 

vị bao gồm thanh quyết toán các 

chế 

độ về tiền lương, thưởng, các khoản 

đóng góp, thanh toán các khoản chi 

khác phục vụ cho hoạt động của 

đơn vị. Thanh toán chi trả tiền khen 

thưởng cho các cá nhân đơn vị. 

Mua sắm, sửa chữa quản lý tài sản, 

phương tiện máy móc thiết bị 

11/01/2022 

 

Quý IV 

/2023 

 

10 Trần Thị Bình 28/12/1973 
Đại học Sư 

phạm (Ngữ văn) 

Theo dõi, hướng dẫn, thẩm định hồ 

sơ, tóm tắt, tổng hợp, tham mưu các 

văn bản liên quan công tác khen 

thưởng và xét tặng Huy hiệu của 02 

Khối thi đua: Khối Thi đua Nội 

chính; Khối Thi đua các Trường 

chuyên nghiệp tỉnh. 

11/01/2022 

Phụ trách: Khối thi đua 

Mặt trận tổ quốc và cá 

Đoàn thể tỉnh; Doanh 

nghiệp Trung ương; 

Khối trường chuyên 

nghiệp tỉnh 

Quý 

III/2023 

 

11 
Hà Thị Thanh 

Huyền 
09/10/1996 

Viện Đại học 

Mở Hà Nội 

( Luật Kinh tế) 

Theo dõi, hướng dẫn, thẩm định hồ 

sơ, tóm tắt, tổng hợp, tham mưu các 

văn bản liên quan công tác khen 

thưởng và xét tặng Huy hiệu của 

Cụm thi đua các huyện Vùng thấp 

11/01/2022 

Phụ trách: Cụm thi đua 

vùng thấp; Ngân hàng 

và Bảo hiểm 
Quý 

III/2023 

 

12 Lò Thị Nhị Phương 19/03/1980 
Đại học Luật 

(Luật Kinh tế) 

Theo dõi, hướng dẫn, thẩm định hồ 

sơ, tóm tắt, tổng hợp, tham mưu các 

văn bản liên quan công tác khen 

thưởng và xét tặng Huy hiệu của 02 

11/01/2022 

Phụ trách: Khối Nội 

chính;Khối hạ tầng kinh 

tế kỹ thuật 

Quý 

III/2023 

 



Khối thi đua: Khối Thi đua các cơ 

quan Đối ngoại – Tổng hợp; Khối 

Thi đua các Công ty Bảo hiểm, 

Ngân hàng thương mại. 

13 
Nguyễn Thị Bích 

Thuỷ 
11/12/1981 

Đại học Luật 

(Luật Kinh tế) 

Theo dõi, hướng dẫn, thẩm định hồ 

sơ, tóm tắt, tổng hợp, tham mưu các 

văn bản liên quan công tác khen 

thưởng và xét tặng Huy hiệu của 02 

Khối thi đua: Khối Thi đua hạ tầng 

Kinh tế - Kỹ thuật; Khối Thi đua 

các Doanh nghiệp xây dựng và 

Giao thông. 

11/01/2022 

Phụ trách:  Khối  thi đua 

các cơ quan Đảng; Khối 

thi đua các tổ chức đặc 

thù Quý 

III/2023 

 

14 
Hoàng Thị Hồng 

Duyên 
10/9/1989 

Đại học Thương 

mại (Quản trị 

Kinh doanh) 

Theo dõi, hướng dẫn, thẩm định hồ 

sơ, tóm tắt, tổng hợp, tham mưu các 

văn bản liên quan công tác khen 

thưởng và xét tặng Huy hiệu của 02 

Khối thi đua: Khối Thi đua các cơ 

quan Đảng; Khối Thi đua các tổ 

chức Hội đặc thù. 

11/01/2022 

Phụ trách: Khối Thi đua 

các cơ quan đối ngoại 

tổng hợp; Khối thi đua  

các Doanh nghiệp xây 

dựng và Giao thông 

Quý 

III/2023 

 

V Phòng Công chức, viên chức 

16 

Trần Anh Tuấn 14/10/1986 
Thạc sỹ, Quản 

trị kinh doanh 

Thẩm định nhân sự để trình cấp có 

thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, 

luân chuyển cán bộ, công chức, 

viên chức; tham mưu về công tác 

kỷ luật. 

15/8/2021 

Tham mưu về chế độ 

chính sác h đối với cán 

bộ, công chức, viên 

chức (thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng CDNN đối 

với viên chức; quản lý, 

thực hiện chế độ tiền 

lương đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và 

NLĐ. 

Quý 

III/2024 

 

17 Lê Thị Hải 14/10/1982 

Đại học, cử 

nhân hóa học 

Thẩm định nhân sự để trình cấp có 

thẩm quyền bổ nhiệm kế toán 

trưởng, thanh tra viên, thanh tra 

viên chính và tương đương 

15/8/2021 

Thẩm định nhân sự để 

trình cấp có thẩm quyền 

bổ nhiệm, điều động, 

luân chuyển cán bộ, 

công chức, viên chức; 

Quý 

III/2024 

 



tham mưu về công tác 

kỷ luật. 

18 Nguyễn Văn Đạt 10/5/1983 

Đại học , chính 

sách xã hội 

Tham mưu về chế độ chính sác h 

đối với cán bộ, công chức, viên 

chức (thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng CDNN đối với 

viên chức; quản lý, thực hiện chế 

độ tiền lương đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và NLĐ. 

15/8/2021 

Thẩm định nhân sự để 

trình cấp có thẩm quyền 

bổ nhiệm kế toán 

trưởng, thanh tra viên, 

thanh tra viên chính và 

tương đương 

Quý 

III/2024 

 

VI Văn phòng Sở 

19 Phạm Thị Kim Quy 

20/11/1992 

Đại học, Kế 

toán 

Thực hiện công tác kế toán của đơn 

vị bao gồm thanh quyết toán các 

chế độ về tiền lương, thưởng, các 

khoản đóng góp, thanh toán các 

khoản chi khác phục vụ cho hoạt 

động của đơn vị. Thanh toán chi trả 

tiền khen thưởng cho các cá nhân 

đơn vị. Mua sắm, sửa chữa quản lý 

tài sản, phương tiện máy móc thiết 

bị 

  

Quý 

III/2025 

 

VII Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

20 Lê Thị Xiêm 

26/5/1986 

Đại học, Kế 

toán 

Thực hiện công tác kế toán của đơn 

vị bao gồm thanh quyết toán các 

chế 

độ về tiền lương, thưởng, các khoản 

đóng góp, thanh toán các khoản chi 

khác phục vụ cho hoạt động của 

đơn vị. Thanh toán chi trả tiền khen 

thưởng cho các cá nhân đơn vị. 

Mua sắm, sửa chữa quản lý tài sản, 

phương tiện máy móc thiết bị 

01/02/2022 

 

Quý 

III/2024 
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